
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1-  NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025  

Thứ 2 
( 27/10/2025) 

Thứ 3 
(28/10/2025) 

Thứ 4 
(29/10/2025) 

Thứ 5 
( 30/10/2025) 

Thứ 6 
(31/10/2025) 

Hoạt động học 
- KPXH: Gia đình của bé (5e) 

-   Hoạt động học 
 Thể dục:Đi trong đường hẹp 

Hoạt động học 
- Hát: Mẹ yêu không nào 
 

-   Hoạt động học 
-Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ 

-Hoạt động học TCKNXH: 
Không nhận quà người lạ(QTE) 

Hoạt động ngoài trời 
1.Quan sát cây xoài 
2. TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 
- Nếu bạn đi trước con, con sẽ 

làm thế nào để không va vào 

bạn? 
3. Chơi tự chọn ở   khu âm 

nhạc và vận động : 
- Chơi với dàn trống. 
- Chong chóng quay. 
- Đi cà kheo. 
- Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe. - Chơi 

bowling 
. - Kéo co. 

Hoạt động ngoài trời 
1. Quan sát khu vực cầu thang. 
2. TCVĐ: Chơi đi trong con 

đường hẹp tự tạo ở trước của 

lớp 
Khi đi trong đường hẹp, con cần 

làm gì để không chạm vạch? 
3. Chơi tự chọn ở   khu âm nhạc 

và vận động: 
- Chong chóng quay. 
- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu. 

Hoạt động ngoài trời 
1. Quan sát cầu trượt 
2.TCVĐ: Đi trong đường hẹp 
3. Chơi tự chọn ở   khu âm nhạc 

và vận động: 
- Chơi với dàn trống. 
- Chong chóng quay. 
- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 
- Sút bóng vào gôn 
- Chơi cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 
  

Hoạt động ngoài trời 
1. Quan sát đám mây 
 2.TCVĐ: 
Xibakhoai, 
3. Chơi tự chọn ở   khu âm nhạc 

và vận động: 
- Chơi với dàn trống. 
- Chong chóng quay. 
- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 
- Sút bóng vào gôn. 
- Chơi cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 
  

Hoạt động ngoài trời 
1. Quan sát bồn hoa ngũ sắc 
 2. TCVĐ: Kéo co 
 3. Chơi tự chọn ở   khu âm nhạc 

và vận động: 
Nếu thua, con cảm thấy thế nào? 

Con có thể nói gì để động viên 

bạn? 
- Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe. 
- Chơi bowling.  - Kéo co. 
- Chơi cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

Hoạt động chiều 
Cho trẻ nghe nhạc bài hát 

Cháu yêu bà 
-   Cho trẻ hát và vận động 

theo ý thích 
-   Các con có yêu bà của 

mình không? Vì sao con yêu 

bà? 
-   Ở nhà bà thường làm gì cho 

con? 

Hoạt động chiều 

https://drive.google.com/file/d/1

tjKlwwQ-

pNZmWJM1LV3EhCw88_Cg7

YBd/view?usp=sharing.  

- Tìm hiểu về người thân trong 

gia đình 

Hoạt động chiều 
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Mẹ gọi 
-Ở nhà ai là người hay gọi con 

dậy, gọi con ăn cơm? 
- Khi mẹ gọi con, con cảm thấy 

thế nào? 
Con có yêu mẹ không? Vì sao 

con yêu mẹ? 

Hoạt động chiều 

https://drive.google.com/file/d/1

u_AJbgHDSdZFlHAZ0DdnEyB

4kHeIxAgR/view?usp=sharing. 

Trẻ nghe câu truyện: Vì sao tớ 

yêu bố 

Hoạt động chiều 
Hát: Mẹ yêu không nào 
-Ở nhà, ai là người yêu thương và 

chăm sóc con nhiều nhất? 
- Mẹ thường làm gì cho con mỗi 

ngày? 
-Khi mẹ ôm con, con cảm thấy thế 

nào? 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Nguyễn Thị Thơm 

https://drive.google.com/file/d/1tjKlwwQ-pNZmWJM1LV3EhCw88_Cg7YBd/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1tjKlwwQ-pNZmWJM1LV3EhCw88_Cg7YBd/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1tjKlwwQ-pNZmWJM1LV3EhCw88_Cg7YBd/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1tjKlwwQ-pNZmWJM1LV3EhCw88_Cg7YBd/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1u_AJbgHDSdZFlHAZ0DdnEyB4kHeIxAgR/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1u_AJbgHDSdZFlHAZ0DdnEyB4kHeIxAgR/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1u_AJbgHDSdZFlHAZ0DdnEyB4kHeIxAgR/view?usp=sharing.


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                               

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1-  Người thân trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 

Thứ 2 

( 27/10/2025) 

Thứ 3 

(28/10/2025) 

Thứ 4 

(29/10/2025) 

Thứ 5 

( 30/10/2025) 

Thứ 6 

(31/10/2025) 

Hoạt động học 

- KPXH: Người thân gia 

đình bé   

Hoạt động học 

Thể dục: - Lăn bóng với cô 

Hoạt động học 

         - Truyện: Cô bé quàng 

khăn đỏ 

Hoạt động học 

Dạy hát “Mẹ đi vắng” 

Hoạt động học 

- Bé ngoan bé biết nói không( 

tiểt sel) 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: cây hoa nhài 

2. Lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi với các trò chơi  

vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây hoa sứ 

2.Chơi VĐ:  làm theo yêu cầu 

cô 

3.Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi với cát và nước 

- Thực hiện đong đo nước 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Thả thuyền giấy 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát:cây hoa loa kèn 

2.Chơi VĐ:. Chơi vận động: kéo co( 

sel đoàn kết, chung sức) 

Chơi tự do tại Khu vực chơi chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo đúng 

số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+ Gà đẻ trứng Những ngón tay 

nhúc nhích, Trời nắng, trời mưa 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Cây lan địa 

2. Chơi vận động: Lộn 

cầu vồng 

3. Chơi tự do tại Khu vực 

chơi các trò chơi âm 

nhạc, trò chơi dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu 

quay 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây  cọ 

2. Chơi vận động: kéo co 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

 

        Hoạt động chiều:              

-.Trò chuyện, đàm thoại về 

tên của bố, mẹ các thành 

viên trong gia đình. Địa chỉ 

gia đình( sel Kỹ năng giao 

tiếp, chia sẻ) 

 

 Hoạt động chiều 

 - Làm trang phục người thân: 

mũ, nón, dép, quần, áo, váy. 

 Hoạt động chiều:   

- vệ sinh lớp học 

- Đọc truyện cho trẻ nghe: Cô bé 

quàng khăn đỏ          

 Hoạt động chiều 

Chơi: Bé tập làm ca sĩ 

biểu diễn bài hát "Mẹ đi 

vắng 

 Hoạt động chiều 

- Xem video: Mừng sinh nhật 

mẹ 

- Làm bưu thiếp chúc mừng sinh 

nhật mẹ 

- Nêu gương bé ngoan trong 

tuần 
        

                                                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Nguyễn phương Huế 

 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

 TUẦN  1 - NHÁNH “ Người thân trong gia đình bé” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 

Thứ 2 

( Ngày 27/10/2025) 

Thứ 3 

( Ngày 28/10/2025) 

Thứ 4 

( Ngày 29/10/2025) 

Thứ 5 

( Ngày 30/10/2025) 

Thứ 6 

( Ngày 31/10/2025) 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: KPXH: 

-   Tên HĐ: Tìm hiểu về những 

người thân trong gia đình. 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: PTTC: 

-   Tên HĐ: Thể dục: Đi bước dồn 

trước trên ghế thể dục 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: TCKNXH: SEL: Bé 

yêu mẹ 

 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: PTNN: 

Tên HĐ: Truyện  Gấu con chía 

quà 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: PTTM 

-   Nặn: Vòng tay tặng mẹ 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây mít 

2. TCVĐ: Đi bằng gót chân 

3. Chơi tự do tại Khu chơi 

với sỏi và tạo hình, chơi trò 

chơi: 

- Xếp sỏi thành hình con 

vật. 

- Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, 

chữ số trên sỏi. Vẽ tranh 

trên khung. 

- Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. TCVĐ: Tập làm xiếc 

3. Chơi tự do tại Các trò chơi 

bò trong khu vui chơi thể 

chất: 

-  Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt đa năng 

xích đu 

- Chơi với các trò chơi với 

bóng 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt đa năng xích 

đu 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây ổi 

2. TCVĐ: Trò chơi: Đi cầu 

khỉ   3. Chơi tự do tại - Chơi 

tự do tại khu âm nhạc và vận 

động: 

- Chơi với dàn trống. 

- Chong chóng quay. Đi cà 

kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. 

- Sút bóng vào gôn. - Chơi tự 

do với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, xích đu, thú nhún 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây chuối 

2. TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

vơi cát và nước: 

- Chơi câu cá 

- Chơi đong đo nước, rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của nước. 

- Đồng hồ cát, chơi in trên cát.. 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây chuối 

2. TCVĐ: Ai bật giỏi  

3. Chơi tự do Thực nghiệm 

đong đo nước, đong đo cát. in 

trên cát. 

- Vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. Chơi 

đồng hồ cát. Đồng hồ nước. Câu 

cá. Sút bóng vào gôn. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động chiều 

 - Trò chơi: Ý tưởng sáng 

tạo của những bức tranh ( 

Quan sát, Trò chuyện đàm 

thoại về các bức tranh của 

trẻ, cho trẻ nói lên ý tưởng 

tạo hình của mình.về bức 

tranh gia đình của bé. 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện, thảo luận với trẻ 

về những quy tắc, quy định 

đơn giản cần thực hiện  ở gia 

đình. 

Hoạt động chiều 

-Truyện: Tích chu 

-Tập đóng kịch theo nội dung 

truyện tích chu 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LJVnXbhPRQE&ab_c

hannel=SavetheChildreninVi

etnam 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Cái túi kỳ diệu, Gia 

đình của bé,Đồ dùng làm bằng 

gì?Trò chơi: Cái túi kỳ diệu, 

Gia đình của bé,Đồ dùng làm 

bằng gì? 

 Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh, trò chuyện về 

tên, công viêc của bố, mẹ và 

những người thân trong gia 

đình, một số nhu cầu của gia 

đình ( về ăn, uống, đồ dùng, 

trang phục, giải trí.  

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                       Phạm Thị Phượng  

   

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                                                    

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 



 

                                                                                                                                                                        
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1- NHÁNH “ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 

Thứ 2 

( 27/10/2025) 

Thứ 3 

( 28/10/2025) 

Thứ 4 

( 29/10/2025) 

Thứ 5 

(30/10/2025) 

Thứ 6 

( 31/10/2025 

Hoạt động học 

               KPXH: 

 Bé cần được yêu thương 

 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Bò chui qua ống dài 

Hoạt động học 

PTTM 

Hát: Cả nhà thương nhau 

Hoạt động học 

PTTM 

Truyện: Tích chu 

Hoạt động học 

PTTCKN- XH 

Tiết học SEL: Mừng sinh nhật mẹ 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát: Quan sát góc thiên 

nhiên lớp 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 

3 

+ Trèo lên xuống dóng thang 

+ Bò chui qua cổng 

+ Ném vòng vào cổ chai 

+ Đi dép đôi 

- Chơi tự do: 

+ Chơi giàn nhạc giao hưởng  

+ Ném bóng vào rổ 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: hoa sam 

- TCVĐ: Đi bằng gót chân 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 

3 

+ Trèo lên xuống dóng thang 

+ Bò chui qua cổng 

+ Ném vòng vào cổ chai 

+ Đi dép đô 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát: Luống rau cải 

- TCVĐ: hãy làm theo yêu cầu 

của cô 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 3 

+ Trèo lên xuống dóng thang 

+ Bò chui qua cổng 

+ Ném vòng vào cổ chai 

+ Đi dép đôi 

- Chơi tự do: Các trò chơi bò 

trong khu vui chơi thể chất 

+ Bò chui qua hang 

+ Nhảy bao bố 

+ Chơi bowling 

Hoạt động ngoài trời 

-     Quan sát: Quan sát bầu trời 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 3 

+ Trèo lên xuống dóng thang 

+ Bò chui qua cổng 

+ Ném vòng vào cổ chai 

+ Đi dép đôi 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa dừa cạn 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 3 

+ Trèo lên xuống dóng thang 

+ Bò chui qua cổng 

+ Ném vòng vào cổ chai 

+ Đi dép đôi 

+ Những khung hình ngộ nghĩnh 

+ Chơi giàn nhạc giao hưởng  

+ Ném bóng vào rổ 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về tên, công viêc 

của bố, mẹ và những người 

thân trong gia đình, một số nhu 

cầu của gia đình 

 ( về ăn, uống, đồ dùng, trang 

phục, giải trí. https://www 

-   .youtube.co m/watch?v= 

XsGpW_5Kef 

Hoạt động chiều 

  - Trò chuyện về một số biểu 

hiện khi ốm, nêu nguyên nhân 

và cách phòng tránh 

-Dạy trẻ kĩ năng nhận biết và 

cách sơ cứu đơn giản khi bị ôm 

 

Hoạt động chiều 

- Tên, đặc điểm, dạng chế biết 

của một số món ăn 

Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính 

của bố mẹ. 

- Sở thích của bố, mẹ 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Lời chào, Khách đến nhà 

- Lao động vệ sinh các góc chơi 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Đồ chơi này để ở đâu 

 - Biểu diễn văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

                                                                                                                                              

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                          Vũ Thị Hằng                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo
https://www.youtube.com/watch?v=XsGpW_5Kefo


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

 

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1 – NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 

Thứ 2 

( 27/10/2025) 

Thứ 3 

(28/10/2025) 

Thứ 4 

(29/10/2025) 

Thứ 5 

(30/10/2025) 

Thứ 6 

(31/10/2025) 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- Tìm hiểu về người thân trong 

gia đình  

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Đi bước dồn trước trên ghế thể 

dục 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mỹ  

- Múa: Múa cho mẹ xem 

 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ: 

- Truyện Tích chu 

(Tích hợp SEL) 

Hoạt động học 

- Phát TCKNXH 

- Tiết học QTE: Bé cần được 

yêu thương 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây nhãn 

- TCVĐ: Đi lùi 

- Chơi tự do: Vận động viên điền 

kinh 

Chơi ở khu vực  chơi với cát, 

nước 

+ Chơi câu cá 

+ Chơi đong đo nước, rót nước, 

tìm hiểu dòng chảy của nước. 

+ Đồng hồ cát, chơi in trên cát.. 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Xích đu 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: 

Chơi ở khu vực chợ quê 

+ Bán một số bánh kẹo đặc sản 

của làng quê: Bánh đa, măng, 

miến, kẹo lạc, bỏng ngô, hoa, 

quả 

+Bán hàng nước. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây cọ 

-TCVĐ: xi ba khoai 

-Chơi tự do: 

-Chơi ở khu vực  chơi với cát, 

nước: 

+ Chơi câu cá 

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Đồng hồ cát, chơi in trên cát 

+ Vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cầu trượt 

-TCVĐ: Tìm bạn 

-Chơi tự do: chơi các trò chơi 

khu vực có các trò chơi: 

+ Chơi đá bóng 

+ Chơi nhảy dây 

+ Chơi chi chi chành chành 

+ Chơi ném bóng vào rổ 

+ Chơi thả sỏi theo số lượng 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa tứ quý 

-TCVĐ: Xi ba khoai 

-Chơi tự do ở khu vực chợ quê 

+ Bán một số bánh kẹo đặc sản 

của làng quê: Bánh đa, măng, 

miến, kẹo lạc, bỏng ngô… 

+Bán giò chả 

+Bán hoa quả 

+ Bán hàng nước. 

Hoạt động chiều 

 - Quan sát tranh, trò chuyện về 

tên, công viêc của bố, mẹ và 

những người thân trong gia đình, 

một số nhu cầu của gia đình ( về 

ăn, uống, đồ dùng, trang phục, 

giải trí. gia đình ( về ăn, uống, đồ 

dùng, trang phục, giải trí. 

Hoạt động chiều 

- Chơi: tập mặc áo. 

Hoạt động chiều 

- Thi hát bài "Cả nhà thương 

nhau" 

Hoạt động chiều 

- Truyện: Tích Chu 

Hoạt động chiều 

- Lao động dọn vệ sinh giá đồ 

chơi, vệ sinh lớp học 

- Liên hoan văn nghệ 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Lưu Thị Ngọc 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1  - NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 

Thứ 2 

Ngày 27/10/2025 

Thứ 3 

Ngày 28/10/2025 

Thứ 4 

Ngày 29/10/2025 

Thứ 5 

Ngày 30/10/2025 

Thứ 6 

Ngày 31/10/2025 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển nhận 

thức: 

- KPXH: Gia đình bé yêu  

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thể chất : 

- Đi thay đổi hướng theo hiệu 

lệnh 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( 

Tiết học SEL): 

- Dạy trẻ kể lại chuyện “Ba cô 

gái”  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

- Vận động múa bài : “Múa cho mẹ 

xem 

 Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển TCKNXH 

(Tiết học QTE): 

- Dạy trẻ kỹ năng không nhận 

quà của người lạ. 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Cây hoa dừa 

nước 

- TCVĐ:  Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: 

+ Chơi với dàn trống. 

+ Chong chóng quay; Đi cà 

kheo 

Lăn bóng; Lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe 

+ Chơi bô ling 

+ Kéo co 

+Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Cây hoa nhí 

- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh của 

tôi 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: 

+ Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

+ Sút bóng vào gôn. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, đu quay. 

+ Bé chơi với phấn 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Cây hoa sam 

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: + Chơi với dàn trống; Nốt 

nhạc Đồ rêmi 

+ Chong chóng quay. Đi cà kheo; 

Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe; Chơi bô ling. 

+Kéo co. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trơi 

-Tham quan, dạo chơi trong sân 

trường, cảm nhận vẻ đẹp của thiên 

nhiên. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm nhạc 

và vận động với các trò chơi: 

+ Ném bóng trúng đích thẳng đứng, 

nằm ngang. 

+ Sút bóng vào gôn. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, xích đu, đu quay. 

 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Cây hoa đồng hồ 

-TCVĐ: Thực hành thu gom rác 

ở sân trường 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: 

+ Chơi với dàn trống;Chong 

chóng quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe; Chơi bô ling. 

+Kéo co. 

+Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn cách xem hạn sử 

dụng, ký hiệu an toàn, hướng 

dẫn sử dụng bằng ký hiệu 

trên bao bì sản phẩm 

 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: 

- Đọc thơ: "Làm anh 

- Dạy trẻ xử lý khi bị hóc hột, 

hạt 

https://fb.watch/ukinA3mN07/ 

* Nhóm 2: Học tiếng Anh 

Hoạt động chiều 

 - Trẻ tập kể lại truyện : Ba cô gái 

- Thực hành tắt mở, chơi một số 

trò chơi trên máy tính 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: 

- Trò chuyện :Với trẻ vè cách đề nghị 

sự giúp đỡ của người khác khi cần 

thiết: gọi người lớn. 

https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=

6FBU1vYPqe9e6SR- 

Hoạt động chiều 

- Múa:" Múa cho mẹ xem 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần, 

nêu gương bé ngoan 

 

https://fb.watch/ukinA3mN07/
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=6FBU1vYPqe9e6SR-
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=6FBU1vYPqe9e6SR-


 

  * Nhóm 2: Học tiếng Anh 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

                LỚP 5 TUỔI A2        

      

 
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                               Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1  - NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 
Thứ 2 

Ngày 27/10/2025 
Thứ 3 

Ngày 28/10/2025 
Thứ 4 

Ngày 29/10/2025 
Thứ 5 

Ngày 30/10/2025 
Thứ 6 

Ngày 31/10/2025 
Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thể chất : 

- Đi thay đổi hướng theo hiệu 

lệnh 

Hoạt động học 

 Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

- KPXH: Gia đình bé yêu  

 

Hoạt động học 

- TCKNXH: (Tiết học QTE) 

Không đi theo và nhận quà của 

người lạ  

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( 

Tiết học SEL): 

- Dạy trẻ kể lại chuyện “Ba cô 

gái”  

 Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

- Vận động múa bài : “Múa cho 

mẹ xem 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: nhà mái ngói 

- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh của 

tôi 

- Chơi tự do: Khu vực số 2: 

Chơi với đồ chơi thể chất tự tạo: 

+ Bolling 

+Ném vòng cổ chai 

+ Cà kheo... 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Tham quan, dạo 

chơi Gian hàng bán đồ lưu 

niệm, quần áo thời trang, Cửa 

hàng hoa tươi… 

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do: Khu vực số 2: 

Chơi với đồ chơi thể chất tự tạo: 

+ Quăng vòng 

+ Thả bóng ziczac 

+ Ném bóng rồ 

    Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Một số khu vực nguy 

hiểm, một số biển báo khu vực 

nguy hiểm ở trong gia đình 

- TCVĐ: Xi ba khoai 

- Bé chơi với phấn 

    

    Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: tranh ảnh về một số 

hành vi đúng sai - tốt, - xấu của 

trẻ với bạn trong lớp. 

- TCVĐ:  Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: 

+ Chơi thổi, phun màu nước. 

+Dùng que tăm chơi với màu 

nước 

     Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thiên nhiên. 

- TCVĐ: Đi bằng mép ngoài bàn 

chân. 

- Chơi tự do: Khu vực số 2: Chơi 

với đồ chơi thể chất tự tạo: 

+ Quăng vòng 

+ Thả bóng ziczac 

+ Ném bóng rồ 

     

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về Địa chỉ, số 

điện thoại của người thân và 

các số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,115 

 

Hoạt động chiều 

  - Nghe hát: Môt số bài hát về 

chủ đề: Bé quét nhà, Cả nhà 

thương nhau, nhà của tôi, đồ 

dùng gia đình, cô giáo em… 

 

Hoạt động chiều 

- Đưa ra tình huống giao tiếp để 

trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép 

- Lao động dọn vệ sinh lớp học: 

+ Giúp cô lau giá đồ chơi 

+ Sắp xếp đồ chơi lên giá gọn 

gàng. 

Hoạt động chiều 

 - Chơi thực hành: Mẹ yêu của bé  

 - Thực hành sau khi chơi các góc 

Lao động cuối buổi 

 

Hoạt động chiều 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

                                                                                                                                                        
 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Phạm Thị Thoa 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

                LỚP 5 TUỔI A3        

      

                      

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                          Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1  - NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 

Thứ 2 

Ngày 27/10/2025 

Thứ 3 

Ngày 28/10/2025 

Thứ 4 

Ngày 29/10/2025 

Thứ 5 

Ngày 30/10/2025 

Thứ 6 

Ngày 31/10/2025 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

TD:Bò chui qua ống dài 1,5 

- 0,6m 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

KPXH: Gia đình bé yêu ( 

Steam 5E) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

-Làm quen chữ cái u,ư 

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực:Phát triển thẩm mĩ 

Hát:  "Nhà mình rất vui " 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển Ngôn ngữ 

Thơ: “Làm anh”  

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: xích đu -- Chơi 

VĐ: Đường đua vượt chướng 

ngại vật 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát nước 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước 

+ Rót nước  

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Bồn hoa sam 

- Chơi  VĐ :Đi theo hiệu lệnh 

của tôi 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát nước 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước 

+ Rót nước  

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Cây 

 Tùng 

- Chơi  VĐ : Chạy Tiếp sức 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát nước 

+ Thực nghiệm đong đo nước 

+ Rót nước  

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát : bồn hoa bỏng 

- Chơi  VĐ : Bò chui qua hầm 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát nước 

+ Thực nghiệm đong đo nước 

+ Rót nước  

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây 

 đào tiên 

- Chơi  VĐ : Chạy Tiếp sức 

Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát nước 

+ Thực nghiệm đong đo nước 

+ Rót nước  

+ Tìm hiểu dòng chảy của nước 

+ Câu cá 

+ Chơi vẽ tranh 

Hoạt động chiều 

  - Xử lý khi bị hóc hột, hạt 

Hoạt động chiều 

- Làm quen với tiếng anh 

- Quan sát một số kí hiệu 

thông thường ở gia đình 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về ngôi nhà 

và người thân của bé 

- Xem tranh ảnh, video các 

hoạt động của bé và người 

thân khi ở nhà 

Hoạt động chiều 

- Làm quen tiếng anh 

- Xem video dạy con cách xử 

trí khi bị lạc 

Hoạt động chiều 

- Nghe hát: Lời ru trên nương. 
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Nguyễn Thị Hương 


